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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

I LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

1  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã 
2.000206 

II LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ  

1  Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 2.000465 

III LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH  

1 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 1.005412 

IV LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004485 

2  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004492 

3  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 1.004443 

V LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  

1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 1.003930 

3 
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không 

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 
1.004002 

4 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 1.004088 

5 
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 
1.006391 

VI LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 1.008838 



STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

2 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với 

nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

2.001621 

3 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 2.002163 

VII LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

1 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2.001661 

2 
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay 

thế là người thân thích của trẻ em 
2.001944 

3 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1.001653 

4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 1.001699 

5 
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay 

thế không phải là người thân thích của trẻ em 
1.004941 

6 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 
2.000286 

7 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 

8 
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ em 
1.004946 

9 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 1.010941 

10 
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
2.001947 

11 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 
1.001776 

12 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm 1.011606 

13 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm 1.011607 

14 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm 1.011608 

15 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 1.011609 

VIII LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP  



STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

1 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.001022 

2 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 1.003583 

3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1.004746 

4 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 1.000419 

5 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 1.000593 

6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1.000689 

7 Thủ tục đăng ký khai tử 1.000656 

8 Thủ tục đăng ký kết hôn 1.000894 

9 Thủ tục đăng ký khai sinh 1.001193 

10 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1.004772 

11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845 

12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 1.004859 

13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1.004884 

14 Đăng ký lại khai tử 1.005461 

15 Thủ tục đăng ký giám hộ 1.004837 

16 
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 
2.000986 

17 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2.001023 

IX LĨNH VỰC VĂN HÓA – THỂ THAO  

1 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 1.008901 

X LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG  

1 
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa 

chữa công trình 
1.009349 

2 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp xã) 1.009350 

XI LĨNH VỰC NGÀNH Y TẾ  



STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 2.001088 

2 
Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được 

cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. 
1.002192 

 TỔNG CỘNG: 51 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
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